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HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG NHÀ GIÁO XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2022


TÓM TẮT THÀNH TÍCH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Đề nghị xét tặng nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc năm 2022

(Lựa chọn 33, trong đó 30 GV, 03 QBQL)
	STT
	Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác

	1. 
	Bà Phan Thị Ngọc Linh, Giáo viên Trường THCS Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Năm sinh: 1977

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

	2. 
	Bà Nguyễn Thị Hầng, Giáo viên Trường TH&THCS Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Năm sinh: 1986

Trình độ đào tạo: Đại học

	3. 
	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Tổ trưởng Tổ KHXH, Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Năm sinh: 1971

Trình độ đào tạo: Đại học

	4. 
	Bà  Hoàng Thị Thanh Chỉ, Giáo viên Trường PTDTBT THCS Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Năm sinh: 1987

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	5. 
	Bà Nguyễn Thị Song Phương, Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, tỉnh Ninh Bình

Năm sinh: 1974

Trình độ đào tạo: Đại học

	6. 
	Bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường THCS Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Năm sinh: 1967

Trình độ đào tạo: Đại học

	7. 
	Bà Đỗ Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường THCS Đinh Công Tráng, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Năm sinh: 1984

Trình độ đào tạo: Đại học

	8. 
	Bà Lê Na, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An.

Năm sinh: 1982

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

	9. 
	Bà Hà Thị Lành, Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Năm sinh: 1981

Trình độ đào tạo: Đại học

	10. 
	Ông Đặng Minh Trung, Giáo viên Trường THCS Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Năm sinh: 1993

Trình độ đào tạo: Đại học

	11. 
	Ông Lê Ngọc Thuận, Giáo viên Trường THCS Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Năm sinh: 1988

Trình độ đào tạo: Đại học

	12. 
	Bà Bùi Thị Lan, Giáo viên Trường THCS Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Năm sinh: 1969

Trình độ đào tạo: Đại học

	13. 
	Bà Hứa Thị Lan Hương, Giáo viên Trường THCS Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Năm sinh: 1988

Trình độ đào tạo: Đại học

	14. 
	Ông Trần Văn Đồng, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Quang Bích, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Năm sinh: 1986

Trình độ đào tạo: Đại học


	15. 
	Ông Lưu Thành Đạt, Giáo viên Trường THCS Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Năm sinh: 1987

Trình độ đào tạo: Đại học

	16. 
	Bà Trần Thị Mỹ Hoa, Giáo viên Trường TH & THCS Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

Năm sinh: 1982

Trình độ đào tạo: Đại học

	17. 
	Bà Vũ Thị Oanh, Giáo viên Trường THCS Mường Than, tỉnh Lai Châu

Năm sinh: 1981

Trình độ đào tạo: Đại học

	18. 
	Bà Lê Thị Phương Lan, Giáo viên Trường DTNT huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Năm sinh: 1979

Trình độ đào tạo: Đại học

	19. 
	Bà Phạm Thị Thanh Hoa, Giáo viên Trường THCS Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Năm sinh: 1979

Trình độ đào tạo: Đại học

	20. 
	Bà Huỳnh Út Hậu, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông

Năm sinh: 1987

Trình độ đào tạo: Đại học

	21. 
	Bà An Thị Minh Đức, Giáo viên Trường THCS Chu Văn An, tỉnh Gia Lai

Năm sinh: 1973

Trình độ đào tạo: Đại học

	22. 
	Ông Tôn Phước Nguyên, Giáo viên Trường PT DTNT Him Lam, tỉnh Hậu Giang

Năm sinh: 1990

Trình độ đào tạo: Đại học

	23. 
	Bà Nguyễn Trần Kim Phúc, Giáo viên Trường THCS Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Năm sinh: 1984

Trình độ đào tạo: Đại học

	24. 
	Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Giáo viên Trường THCS Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Năm sinh: 1981

Trình độ đào tạo: Đại học

	25. 
	Bà Trịnh Thị Thu Chang, Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng

Năm sinh: 1984

Trình độ đào tạo: Đại học

	26. 
	Ông Nguyễn Quốc Lam, Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Năm sinh: 1980

Trình độ đào tạo: Đại học

	27. 
	Bà Lê Thị Ngân Giang, Giáo viên Trường THCS Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Năm sinh: 1976

Trình độ đào tạo: Đại học

	28. 
	Bà Nguyễn Thị Lý, Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Năm sinh: 1970

Trình độ đào tạo: Đại học

	29. 
	Bà Huỳnh Thị Thu, Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Năm sinh: 1982

Trình độ đào tạo: Đại học

	30. 
	Ông Võ Văn Lễ, Phó Hiệu trưởng Trường TH và THCS Nguyễn Công Trứ, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Năm sinh: 1968

Trình độ đào tạo: Đại học

	31. 
	Ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Trạch, tỉnh Quảng Bình

Năm sinh: 1978

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

	32. 
	Bà Nguyễn Thị Mai Liên, Hiệu trưởng Trường THCS Duy Tân, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sinh ngày 11/10/1978

	33. 
	Bà Huỳnh Thị Thúy Hương, Tổ trưởng tổ chuyên môn, Giáo viên Trường Hy Vọng, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Năm sinh: 1986

Trình độ đào tạo: Đại học
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